
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua 

sắm

Tài sản cố định khác

Máy ly tâm (Model: Z206A; 

HSX: Hermle Labrotechnik 

GmbH)

Cái 1

Hermle 

Labrotech

nik 

GmbH

Đức 2025 Đấu thầu
CÔNG TY TNHH 

KINGMED

Máy phân tích nước tiểu 

(Model: 720+; HSX: 

Diagnostics)

Cái 1
Diagnosti

cs
Mỹ 2025 Đấu thầu

CÔNG TY TNHH 

KINGMED

Máy trị liệu da ánh sáng 

(Model: Eclat st; HSX: Union 

Medical Co.,Ltd)

Cái 1

Union 

Medical 

Co.,Ltd

Hàn Quốc 2025 Đấu thầu
CÔNG TY TNHH 

KINGMED

Tủ lạnh chuyên dụng (Model: 

MPR-S300H-PE - HSX: PHC 

Corporation )

Cái 1

PHC 

Corporati

on

In-đô-nê-xi-a 2017 Đấu thầu
CÔNG TY TNHH 

KINGMED

Tổng cộng

 13.240.000

 992.200.000

 62.000.000

 690.000.000

1  992.200.000

 107.800.000

1 8 11 14

I  992.200.000

Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

Mã đơn vị: 1148807

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

(Đính kèm Thông báo số         /TB-BVDLTTNT ngày       /12/2025 của Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận)

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Khánh Hòa Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y Tế tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận
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